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 KÉP ĐỒNG
15 - L = 29MM

DN15 13.500 14.850

MĂNG SÔNG ĐỒNG
15 - L = 25MM

DN15 10.800 11.880 50 500

NỐI ĐỒNG HỒ
 L 37

DN15 27.800 30.580 20 200

VAN GÓC ĐỒNG 
CÓ VAN 1 CHIỀU TAY KHÓA

TRƯỚC/SAU ĐỒNG HỒ
DISMY  DN15 X 3/4 - PN16

DN15 190.800 209.880 10 60

VAN GÓC ĐỒNG 
CÓ VAN 1 CHIỀU TAY NƠ
 TRƯỚC/SAU  ĐỒNG HỒ

DISMY  DN15 X 3/4 - PN16

DN15 171.110 188.210 10 60

VAN GÓC ĐỒNG 
KHÔNG VAN 1 CHIỀU TAY NƠ

DISMY  DN15 X 3/4 - PN16

DN15 159.400 175.340 10 60

VAN GÓC ĐỒNG 
KHÔNG VAN 1 CHIỀU TAY KHÓA

DISMY  DN15 X 3/4 - PN16

DN15 179.000 196.900 10 60

Đơn vị tính: VND/cái

BẢNG GIÁ VAN VÒI ĐỒNG

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ CHƯA VAT
(VNĐ)

GIÁ CÓ VAT
(VNĐ)

SỐ LƯỢNG
(CÁI/HỘP)

SỐ LƯỢNG
(CÁI/THÙNG)

VAN MỘT CHIỀU LÁ REN ĐỒNG 
DISMY - PN16

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

58.500
82.300

127.500
216.500
297.200
465.200

12 120
10 100
6 48
5 30
4 24
2 12

64.350
90.530

140.250
238.150
326.920
511.720

43.300
57.200

VAN MỘT CHIỀU LÁ REN ĐỒNG 
DISMY - PN10

DN15
DN20

15 150
12 120

47.630
62.920

RỌ ĐỒNG DISMY
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

44.500
78.500

121.500
185.600
259.200
375.300

48.950
86.350

133.650
204.160
285.120
412.830

10 100
10 80
8 64
6 36
4 24
2 12

50 500
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